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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

2901 

Sáng 

1 61 HĐTN SH dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân.  

2 141 
Tiếng Việt Bài 5, Đọc: Tờ báo tường của tôi (1 tiết) (Tiết 

1/3)  
BGĐT,BN 

3 101 
Toán Bài 40:Tính chất giao hoán và kết hợp của 

phép nhân –LT Trang 13 ( tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

4 21 Thư viện 

Dạy bù thứ Ba 23/01 ( Nghỉ rét). Bài 42: 

Tính chất phân phối của phép nhân đối với 

phép cộng –Trang 17 ( Tiết 2/3) 

Sách TV 

Chiều 

5 142 Tiếng Việt LTVC: LT về chủ ngữ của câu.(tiết 2/3) BGĐT,BN 

6 41 Khoa học 
Bài 20:Nấm ăn và nấm trong chế biến thực 

phẩm (Tiết 1/2) 
BGĐT,BN 

7 41 GDTC Bài 3 Bài tập rèn kĩ năng bật cao – Trò chơi. T5  

     

 

 

 

 

BA 

30/01 

Sáng 

1 143 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 

về một nhân vật trong văn học. (Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

2 102 Toán 
Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân 

đối với phép cộng –Trang 17 ( Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

3 21 Toán - TA Divisibility rules (Các quy tắc chia hết) BGĐT,BN 

4 82 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

Chiều 

5 41 LS - ĐL 
Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên 

hải miền Trung (Tiết 1/2) 
BGĐT,BN 

6 62 HĐTN 
Dạy bù thứ Tư 24/01 ( Nghỉ rét). TV: Bài 4. 

Đọc: Quả ngọt cuối mùa. (Tiết 1/4) 
BGĐT 

7 21 
GD 

PTTNTT 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH Bài 6: Phòng tránh TNTT 

điện giật và sét đánh 

BGĐT 

8 21 Tin học Bài 19. Dấu đầu dòng  trong trang chiếu  

 

 

 

 

TƯ 

31/01 

Sáng 

1 42 GDTC Bài 4: Nhảy dây ( Tiết 1)  

2 144 Tiếng Việt Bài 6. Đọc: Tiếng ru. (Tiết 1/4) BGĐT 

3 145 Tiếng Việt Bài 6. Đọc: Tiếng ru. (Tiết 2/4) BGĐT 

4 103 
Toán Bài 43:Nhân với số có 2 chữ số  

 -Trang 20 ( Tiết 1/3) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 41 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 7 Part 3  

6 83 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

7 42 Khoa học 
Bài 20:Nấm ăn và nấm trong chế biến thực 

phẩm (Tiết 2/2) 
BGĐT,BN 



8 61 HDH 
Dạy bù thứ Tư 24/01 ( Nghỉ rét). TV: Bài 4. 

Đọc: Quả ngọt cuối mùa. (Tiết 2/4) 
BGĐT,BN 

 

 

 

NĂM 

 

01/02 

Sáng 

1 146 

Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, 

cảm xúc về một nhân vật trong văn học.. 

(Tiết 3/4) 

BGĐT,BN 

2 21 Toán Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc  

3 21 Âm nhạc 
- Nghe nhạc: Không gian xanh 

- Ôn bài hát Hạt mưa kể chuyện. 
 

4 42 
LS-ĐL Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên 

hải miền Trung (Tiết 2/2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 84 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

6 21 Mĩ thuật Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc  

7 21 Công nghệ 
Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật. (Tiết 1/2) 
BGĐT,BN 

8 62 

HDH Dạy bù thứ Ba 23/01 ( Nghỉ rét).  

LS&ĐL: Bài 16: Dân cư và hoạt động sản 

xuất ở vùng Duyên hải miền Trung (Tiết 

2/3) 

BGĐT,BN 

 

 

 

SÁU 

02/02 

Sáng 

1 147 
Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý ( tiết 

4/4) 

BGĐT,BN 

2 84 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

3 105 
Toán Bài 43:Nhân với số có 2 chữ số  

-Trang 22 ( Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

4 42 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 7 Part 3  

Chiều 

5 63 HDH 

HĐTN thứ Tư: Bài 24: Hoạt động giáo dục 

theo chủ đề: Tự bảo vệ bản thân (20’) 

 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Phòng tránh bị xâm hại tình dục. Sử dụng 

tiền tiết kiệm cá nhân. Sơ kết tuần ( 20’) 

BGĐT,BN 

6 21 Đạo đức 
Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè 

 (Tiết 1/2) 
BGĐT,BN 

7 63 

HĐTN Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Phòng tránh bị xâm hại tình dục. Sơ kết 

tuần 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 18 tháng 01 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

Tháng   1   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 114  



- Số lượt sử dụng BGĐT: 105     
 


